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YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chỉnh phủ về 

việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 05/4/2023 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 

dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Bắc Giang; 

Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 về việc giao dự toán 

NSNN năm 2024 (lần 1) của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng 

vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận bản báo giá. 

Người nhận: Dược sỹ Nguyễn Chí Dũng. 

- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược – Vật tư trang thiết bị y tế. 

- Điện thoại: 0942.918.911 

3. Cách thức tiếp nhận:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư - phòng Tổ chức Hành chính, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

 Địa chỉ: Thị Trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx


 

4. Thời gian tiếp nhận các bản báo giá: Từ ngày 26/9/2024 đến hết 17 giờ 

00 phút ngày 06/10/2024. 

Các bản báo giá gửi sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 5. Thời gian hiệu lực của các bản báo giá gửi đến Trung tâm Y tế huyện Lục 

Nam: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06/10/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá  

(có danh mục, số lượng, tính năng và yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hàng 

hoá kèm theo tại Phụ Lục I) 

2. Hồ sơ các bản báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gồm: 

- Ít nhất 01 bản gốc (theo mẫu gửi kèm). 

- Hồ sơ pháp lý chứng minh đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh 

doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ 

(nếu có); 

 - Tài liệu chứng minh hàng hoá chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy 

định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ (nếu có). 

- Tài liệu kỹ thuật của trang thiết bị gồm: Catalog và các tài liệu kỹ thuật 

khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá (nếu có). 

- Hợp đồng mua bán hàng hoá báo giá đã hoàn thành (nếu có). 

Kính gửi các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng DS-TT (Đăng Website); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Trí Quý 



PHỤ LỤC I:  

DANH MỤC, SỐ LƯỢNG, TÍNH NĂNG VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN HÀNG HOÁ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày      /9/2024 của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam) 

I. DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ THUỘC THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BYT 
 

Stt 
STT 

TT04 

Mã số theo 

nhóm  
Tên danh mục Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

    N01.00.000 
Nhóm 1. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết 

thương 
      

    N01.01.000 1.1 Bông       

  1 N01.01.010 Bông (gòn), bông tẩm dung dịch các loại, các cỡ       

1 1 N01.01.010 Bông thấm y tế  
100% bông xơ thiên nhiên, túi 01 kg. Bông 

trắng, dạng dải, được cuộn thành cuộn chắc 
Kg 500 

    N01.02.000 1.2 Dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương       

  3 N01.02.010 
Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, 

thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại 
      

2 3 N01.02.010 Dung dịch rửa tay phẫu thuật 
Thành phần chính: 4% Chlorhexidine 

digluconate 
Lít 100 

3 3 N01.02.010 Dung dịch rửa tay sát khuẩn 
Thành phần chính: 2% Chlorhexidine 

digluconate, chai 500ml 
Chai 500 

  5 N01.02.030 Dung dịch sát khuẩn, khử trùng dụng cụ các loại       



 

4 5 N01.02.030 Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế  

Thành phần chính: Ortho-Phthaldehyde 

0,55%, có test kiểm soát chất lượng kèm 

theo 

Lít 100 

  7 N01.02.050 Dung dịch tẩy rửa dụng cụ các loại       

5 7 N01.02.050 Dung dịch khử trùng quả lọc 

Thành phần chứa: Peracetic acid 4,5-6%; 

Hydrogen peroxide 24-27%;  Acetic acid  6-

8 % 

Lít 300 

    N02.00.000 
Nhóm 2. Băng, gạc, vật liệu cầm máu, điều trị các 

vết thương 
      

    N02.01.000 2.1 Băng       

  8 N02.01.010 
Băng bột bó, vải lót bó bột, tất lót bó bột các loại, 

các cỡ 
      

6 8 N02.01.010 Băng bột bó 15cm x 270cm Cuộn 300 

  11 N02.01.040 Băng cuộn, băng các nhân các loại, các cỡ       

7 11 N02.01.040 Băng cuộn 10cm x 5m; dệt bằng sợi bông 100% cotton Cuộn 3.000 

    N02.03.000 2.3 Gạc, băng gạc điều trị các vết thương       

  18 N02.03.020 Gạc các loại, các cỡ       

8 18 N02.03.020 Gạc 
Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 

6 lớp vô trùng; không dệt mép 
Miếng 15.000 

9 18 N02.03.020 Gạc hút 

0,8m ± 0,05m; 100% cotton. Có độ thấm 

hút cao. Khả năng hút nước: Trung bình 1 

gam gạc giữ được > 4 gam nước. Không có 

tinh bột hoặc Dextrin.  

Mét 20.000 

    N03.00.000 

Nhóm 3. Bơm, kim tiêm, dây truyền, găng tay và 

các vật tư y tế sử dụng trong chăm 

sóc người bệnh 

      

    N03.01.000 3.1 Bơm tiêm       

  39 N03.01.070 Bơm tiêm liền kim dùng một lần các loại, các cỡ       



 

10 39 N03.01.070 Bơm tiêm liền kim dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 5ml; cỡ kim 

23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy 

sau khi sử dụng 

Cái 100.000 

11 39 N03.01.070 Bơm tiêm liền kim dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 10ml; cỡ kim 

23G, 25G. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy 

sau khi sử dụng 

Cái 60.000 

12 39 N03.01.070 Bơm tiêm liền kim dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 20ml; cỡ kim 

23G, 25G, pít tông có khía bẻ gãy để hủy 

sau khi sử dụng 

Cái 8.000 

13 39 N03.01.070 Bơm tiêm liền kim dùng một lần 

Bơm tiêm nhựa dùng một lần 50ml, đốc xi 

lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số, pít tông 

có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng 

Cái 500 

    N03.02.000 3.2 Kim tiêm       

  47 N03.02.070 Kim luồn mạch máu các loại, các cỡ       

14 47 N03.02.070 Kim luồn tĩnh mạch 

Số G18, G20, G22, G24 có cánh và cửa 

bơm thuốc. 

- 04 đường cản quang ngầm 

- Vật liệu FEP-Teflon 

- Đầu kim 3 mặt vát 

- Màng kị nước chống máu tràn ra khi thiết 

lập đường truyền 

Cái 5.000 

    N03.03.000 3.3 Kim chọc dò, sinh thiết và các loại kim khác       

  56 N03.03.070 Kim gây tê, gây mê các loại, các cỡ       

15 56 N03.03.140 Kim laser nội mạch 
 

Số 18G, 20G, 22G  
Chiếc 2.000 

16 56 N03.03.140 Kim Quang dùng cho Laser nội mạch 

Kim quang để nối với 

 đầu phát laser nội tĩnh mạch, dùng cho thủ 

thuật laser nội tĩnh mạch xâm lấn số 22 

Chiếc 500 

    N03.04.000 3.4 Kim châm cứu       



 

  66 N03.04.010 Kim châm cứu các loại, các cỡ       

17 66 N03.04.010 Kim châm cứu 

Số 4 (0,25mm x 25mm); Số 5 (0,3mm x 

30mm); Số 6 (0,3mm x 40mm); Số 7 

(0,3mm x 50mm). Đóng theo vỉ, đã tiệt 

trùng 

Cái 250.000 

    N03.05.000 3.5 Dây truyền, dây dẫn       

  67 N03.05.010 

Dây dẫn, dây truyền dịch các loại, các cỡ (bao gồm 

cả chạc nối, bộ phân phối, cổng chia, ống nối đi 

kèm) 

      

18 67 N03.05.010 Dây truyền dịch kim 2 cánh bướm 

Dây dẫn dài ≥ 1550mm, chất liệu nhựa 

PVC, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS 

nguyên sinh, buồng nhỏ giọt có màng lọc 

dịch, thể tích ≥ 8,5ml. Đầu nối Luer lock có 

cơ chế xoay 

Bộ 40.000 

  69 N03.05.030 
Dây dẫn, dây truyền máu, truyền chế phẩm máu các 

loại, các cỡ 
      

19 69 N03.05.010 Dây truyền máu 

Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây 

dài tối thiểu 1650mm. Màng lọc diện tích 

24cm2, kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, 

khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao 

su, kim không cánh các cỡ 

Bộ 100 

    N03.07.000 3.7 Túi, lọ và các loại vật tư bao gói khác       

  78 N03.07.010 Ống/dây cho ăn các loại các cỡ       

20 78 N03.07.010 Dây cho ăn có nắp các số 
Chất liệu: nhựa PVC y tế, chiều dài ≥ 

500mm, một đầu dây gắn phễu có nắp đậy 
Sợi 1.000 

  83 N03.07.060 
Túi, lọ, cát-sét (cassette) đựng hoặc đo lượng chất 

thải tiết, dịch xả các loại, các cỡ 
      



 

21 83 N03.07.060 Túi đựng rác thải 

Các màu: đen, xanh, vàng, trắng. Kích 

thước 30 x 45 cm hoặc kích thước: 30 x 50 

cm, đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế 

Kg 300 

22 83 N03.07.060 Túi đựng rác thải 

Các màu: đen, xanh, vàng, trắng. Kích 

thước 80 - 90cm x 100 - 115cm, đạt tiêu 

chuẩn theo quy định tại Thông tư 

20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ 

trưởng Bộ trưởng Bộ Y tế 

Kg 300 

  84 N03.07.070 Túi, lọ, hộp đựng bệnh phẩm các loại, các cỡ       

23 84 N03.07.070 Ống nghiệm có chất chống đông EDTA Dung tích 2ml Cái 70.000 

24 84 N03.07.070 
Ống nghiệm máu chứa chất chống đông Heparine 

lithium 
Dung tích 2ml Cái 70.000 

25 84 N03.07.070 
Ống nghiệm máu chứa chất chống đông Natricitrat 

3,8% 
Dung tích 1,8 mL Cái 6.000 

    N04.00.000 
Nhóm 4. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, dây 

nối, chạc nối, catheter 
      

    N04.01.000 4.1 Ống thông     

  93 N04.01.090 Thông (sonde) các loại, các cỡ       

26 93 N04.01.090 Sonde Foley 
2 nhánh số 12; 14; 16; 18; 22; 24. Chất liệu 

cao su y tế, tráng silicon trong lòng 
Cái 500 

27 93 N04.01.090 Sonde Nelaton Bằng cao su phủ silicon, các số Cái 1.000 

    N04.03.000 4.3 Ống nói, dây nối, chạc nối       

  103 N04.03.030 Bộ dây thở ô-xy dùng một lần các loại, các cỡ       

28 103 N04.03.030 Dây thở oxy 2 nhánh 
Các cỡ XS, S, M, L, chiều dài ≥2,0m, sản 

xuất từ chất liệu nhựa PVC y tế 
Bộ 1.500 



 

    N05.00.000 Nhóm 5. Kim khâu, chỉ khâu, dao phẫu thuật       

    N05.02.000 5.2 Chỉ khâu     

  120 N05.02.030 Chỉ khâu không tiêu các loại, các cỡ       

29 120 N05.02.030 Chỉ không tiêu đơn sợi  

Chất liệu Polypropylene, số 2/0,  dài 75 - 

90cm, 2 kim, độ cong của kim 1/2 đường 

tròn 

Sợi 24 

30 120 N05.02.030 Chỉ không tiêu đơn sợi  
Chất liệu Polypropylene, số 3/0, dài 90cm, 2 

kim, độ cong của kim 1/2 đường tròn 
Sợi 24 

31 120 N05.02.030 Chỉ không tiêu đơn sợi  
Chất liệu Polypropylene, số 4/0, dài 90cm, 2 

kim, 1/2 vòng tròn 
Sợi 24 

32 120 N05.02.030 Chỉ không tiêu đơn sợi  

Chất liệu Polyamide, số 3/0 dài 75cm, kim 

tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ 

silicone 

Sợi 2.000 

33 120 N05.02.030 Chỉ không tiêu đơn sợi  Chất liệu Polyamide, số 2/0 Sợi 2.000 

34 120 N05.02.030 Chỉ không tiêu đơn sợi  

Chất liệu polyamide 6 - 6.6 (Nylon), số 3/0 

kim tam giác 3/8C, chiều dài chỉ 75cm, 

chiều dài kim 24, kim làm từ thép không gỉ, 

kim phủ silicon 

Sợi 1.000 

35 120 N05.02.030 Chỉ không tiêu đơn sợi  

Chất liệu Polyamide, số 4/0 dài 75cm, kim 

tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ 

silicone 

Sợi 2.000 

  122 N05.02.050 Chỉ khâu tiêu chậm các loại, các cỡ       

36 122 N05.02.050 Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Chất liệu Polyglactine, số 1, dài 90cm, kim 

đầu tròn, kim 40mm, độ cong của kim 1/2 

vòng tròn 

Sợi 1.500 

37 122 N05.02.050 Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi  

Polyglactin và Calcium Stearate, số 2/0, sợi 

chỉ dài 75cm, kim tròn đầu tròn, thân kim có 

rãnh, dài 26 mm, đường kính kim 1/2 đường 

tròn 

Sợi 2.000 



 

38 122 N05.02.050 Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Chất liệu Polyglactin được bao phủ bởi  

Polyglactin và Calcium Stearate, số 3/0, sợi 

chỉ dài 75cm, kim tròn đầu tròn, thân kim có 

rãnh, dài 26 mm, đường kính kim 1/2 đường 

tròn 

Sợi 2.000 

39 122 N05.02.050 Chỉ tan tổng hợp đa sợi 

Chất liệu Polyglactin, số 4/0 dài 75cm, kim 

tròn đầu tròn có phủ silicone, dài 20mm 1/2 

vòng tròn, vùng kẹp kim phẳng và có rãnh 

trên bề mặt trong và ngoài kim giúp giữ chặt 

kim khi thao tác. Độ bền kéo kim ≥ 

2500MPa 

Sợi 1.500 

  123 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu nhanh các loại, các cỡ       

40 123 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu nhanh  
Số 1, dài 75cm/sợi, kim tròn 1/2C, kích 

thước kim  40mm 
Sợi 1000 

41 123 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu nhanh  
Số 2, dài 75cm/sợi, kim tròn 1/2C, kích 

thước kim 45mm 
Sợi 1000 

42 123 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu nhanh  
Số 2/0, dài 75cm/sợi, kim tròn 1/2C, kích 

thước kim 32mm 
Sợi 240 

43 123 N05.02.060 Chỉ khâu tiêu nhanh  Số 4/0, dài 75cm/sợi, kim tròn 1/2C Sợi 240 

    N05.03.000 5.3 Dao phẫu thuật       

  128 N05.03.020 
Các loại dao, lưỡi dao sử dụng trong phẫu thuật các 

loại, các cỡ 
      

44 128 N05.03.020 Dao mổ dùng cho mổ phaco 
Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, tay cầm 

nhựa, kích thước từ 2,2mm đến 2,8mm 
Cái 94 

45 128 N05.03.021 Dao mổ dùng cho mổ phaco Dao mổ mắt 15 độ, lưỡi thẳng, tiệt trùng Cái 130 

  130 N05.03.040 

Đầu đốt (đơn cực, lưỡng cực, kết hợp đơn cực lưỡng cực), lưỡi dao mổ điện, dao mổ laser, dao mổ 

siêu âm, dao mổ plasma, dao radio, dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô các loại, các 

cỡ (bao gồm cả tay dao và dây dao) 

    



 

46 130 N05.03.040 Dây dao mổ điện 
Đầu cắm loại 3 chân lưỡi dao làm bằng thép 

không gỉ, lưỡi dao có thể tháo rời 
Cái 100 

    N06.00.000 
Nhóm 6. Vật liệu thay thế, vật liệu cấy ghép nhân 

tạo 
      

    N06.03.000 6.3 Thủy tinh thể nhân tạo       

  153 N06.03.010 
Thủy tinh thể nhân tạo (IOL, toric IOL) các loại, các 

cỡ (cứng, mềm, treo) 
      

47 153 N06.03.010 Thủy tinh thể nhân tạo mềm 

Thủy tinh thể nhân tạo mềm, đơn tiêu, 1 

mảnh, 2 càng; Chất liệu Acrylic 

Hydrophilic; Lọc tia cực tím (UV) và lọc 

ánh sáng xanh; Thiết kế bề mặt phi cầu; Dải 

công suất: Từ -10D đến +30D; Đường kính 

optic: Từ 6.0 mm đến 6.5 mm; Chiều dài 

kính từ 11.5 mm đến 12.5 mm. 

Cái 140 

    N07.00.000 
Nhóm 7. Vật tư y tế sử dụng trong một số chuyên 

khoa 
      

    N07.01.000 7.1 Tim mạch và X- quang can thiệp       

  223 N07.01.500 Phim X- quang các loại, các cỡ:        

    

Phim X 

quang 

tương thích 

với máy in 

phim 

Model: 

Drystar 

5302; Hãng 

sản xuất: 

Affa; Nước 

sản xuất: 

Đức 

        

48 223 N07.01.500 Phim X-Quang khô Kích thước 20cm x 25cm Tờ 15.000 



 

    

Phim X 

quang 

tương thích 

với máy in 

phim 

Model 

Drypix 

6000; Hãng 

sản xuất: 

Fujifilm; 

Nước sản 

xuất: Trung 

Quốc 

        

49 223 N07.01.500 Phim X-Quang khô in nhiệt Kích thước 20cm x 25cm Tờ 20.000 

    

Phim X 

quang 

tương thích 

với máy in 

phim 

Model 

Drypix 

2000; Hãng 

sản xuất: 

Fujifilm;  

Nước sản 

xuất: Trung 

Quốc 

        

50 223 N07.01.500 Phim X-Quang khô in nhiệt Kích thước 35cm x 43cm Tờ 3.000 

    N07.02.000 7.2 Lọc máu, lọc màng bụng 

    N07.03.000 7.3 Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt       



 

  235 N07.03.040 
Chất nhầy, dung dịch hỗ trợ dùng trong phẫu thuật 

đặt thủy tinh thể nhân tạo phaco các loại 
      

51 235 N07.03.040 Chất nhày  
Thành phần: Hypromellose Ophthalmic 

Solution 2,0%, pH: 6,0-7,8 
Lọ 94 

  236 N07.03.050 Chất nhuộm màu dùng trong phẫu thuật mắt các loại       

52 236 N07.03.050 Chất nhuộm bao  
Chất liệu: Trynpan Blue 0,06%.  Mỗi lọ 

chứa 1ml dung dịch 
Lọ 35 

    N08.00.000 
Nhóm 8. Vật tư y tế sử dụng trong chẩn đoán, 

điều trị khác 
      

  292 N08.00.030 Băng keo thử nhiệt các loại,các cỡ       

53 292 N08.00.030 Băng chỉ thị nhiệt 
Chỉ thị nhiệt 24mm x 55m có Acrylic và 

vạch mực chỉ thị hóa học 
Cuộn 30 

  294 N08.00.050 Bao bọc camera dùng trong thủ thuật, phẫu thuật các loại, các cỡ     

54 294 N08.00.050 Túi bọc camera 

Dùng trong phẫu thuật, đã tiệt trùng. Túi 

bằng nylon, kích thước 9cm x 14cm. Dây 

bằng cotton, ống bằng nylon, kích thước 

18cm x 230cm 

Chiếc 1.500 

  308 N08.00.190 Đầu côn các loại, các cỡ       

55 308 N08.00.190 Đầu côn vàng Bằng nhựa, 200µl Cái 15.000 

56 308 N08.00.190 Đầu côn trắng Bằng nhựa Cái 30.000 

57 308 N08.00.190 Đầu côn xanh Bằng nhựa, 1.000µl Cái 15.000 

  313 N08.00.240 Đè lưỡi (gỗ, inox, sắt) các loại, các cỡ       

58 313 N08.00.240 Đè lưỡi gỗ Chất liệu bằng gỗ, đóng gói riêng từng chiếc Cái 20.000 

    N08.00.250 Miếng dán điện cực, điện cực dán, đệm điện cực các loại, các cỡ     

59 314 N08.00.250 Miếng dán điện xung 
Dùng cho máy vật lý trị liệu MF5-08; Nơi 

sản xuất: Wonder - Việt Nam 
Đôi 1.000 



 

  317 N08.00.310 Mặt nạ (mask) các loại, các cỡ       

60 317 N08.00.310 Mask thở oxy Các cỡ, dây dẫn chính có chiều dài  ≥2m Chiếc 500 

61 317 N08.00.310 Mặt nạ thở oxy có túi 

Gồm: Dây dẫn, mặt nạ nẹp mũi, màng 

silicone, dây chun, đầu nối túi khí, túi khí, 

đầu nối dây dẫn. Mặt nạ và dây dẫn được 

sản xuất từ nhựa PVC nguyên sinh. Dây dẫn 

có chiều dài ≥2 m. Các cỡ 

Bộ 200 

      Cộng: 61 danh mục     
 

 

 

II. DANH MỤC, HOÁ CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ KHÔNG THUỘC THÔNG TƯ SỐ 04/2017/TT-BYT 
 

 

Stt Tên danh mục Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản Đơn vị tính Số lượng 

1 
Test kiểm tra nồng độ 

Clo của nước RO 
Dùng kiểm tra nồng độ Clo của nước RO; Lọ 100 que Lọ 20 

2 
Test peracetic acid của 

nước RO 

Kiểm tra nhanh nồng độ hiệu dụng của peracetic acid trong các chất 

khử trùng hiệu quả; Lọ 100 que 
Lọ 20 

3 
Test  peroxide của nước 

RO  
Kiểm tra tồn dư Peroxide trong dung dịch rửa đường ống thẩm tách và dung dịch 

rửa quả lọc thận sau khi khử trùng bằng Peracetic acid/Peroxide; Lọ 100 que 
Lọ 20 

4 
Test water hardress của 

nước RO 

 Dùng để kiểm tra độ cứng của nước; Có thể kiểm tra nước với các 

nồng độ: 0, 10, 25, 50 và 120ppm. 
Lọ 20 

5 Túi đựng máu  Có chất chống đông, dùng để bảo quản các chế phẩm máu Bịch 40 

6 Nhiệt kế thuỷ ngân Nhiệt kế 42 độ C Chiếc 300 

7 Nước cất 2 lần Dung dịch trong suốt không màu, không mùi Lít 200 

8 Vôi sô đa 
 Dùng cho máy gây mê giúp loại bỏ tất cả các khí CO2 trong khí của 

bệnh nhân thở ra. 
Kg 90 

9 Bóp bóng Ampu  Dùng cho người lớn Chiếc 20 

10 
Dung dịch Puscin 3% 

(hc nhuộm lao) 
 Thành phần Puscin 3% ml 3.000 



 

11 
Cồn tẩy acid 3 % (hc 

nhuộm lao) 
Thành phần Hydrochloric acid in ethanol ml 3.000 

12 
Xanh Methylen 3 % (hc 

nhuộm lao) 
Thành phần Methylene Blue ml 3.000 

13 Dầu Soi  Thành phần Immersion Oil dùng để soi trên lam kính ml 200 

14 
Cốc đựng bệnh phẩm 

(Đờm ) 

Chất liệu: 100% nhựa y tế;  Thể tích lấy 30 ml. Nắp màu trắng, vặn 

xoắn, miệng nắp bình ô van giúp thuận tiện lấy mẫu 
chiếc 5.000 

15 Lam kính 
Hình dáng: Hình chữ nhật, làm bằng thủy tinh, không rạn nứt, trơn 

láng. Kích thước khoảng 25x75mm. Độ dày khoảng 1-1,6mm 
Cái 3000 

16 Dung dịch Lugol 3 %  Hóa chất nhuộm Gram ml 3.000 

17 Dung dịch KOH  Thành phần: Dung dịch kali hydroxide ml 3.000 

18 Dung dịch tím Gentian  Hóa chất nhuộm Gram ml 3.000 

19 Dung dịch Fucsin  Hóa chất nhuộm Gram ml 3.000 

20 
Ống nghiệm làm lắng 

máu 
Kích thước: 13 x 75mm. Dung tích máu tiêu chuẩn: 2ml chiếc 500 

21 Giấy in siêu âm đen trắng Chiều rộng 110mm; Chiều dài 20m, dùng in hình ảnh siêu âm đen trắng  Cuộn 700 

22 Dầu parafin  Thành phần: Dầu parafin Lít 10 

23 Gel dùng cho siêu âm Gel dùng trong siêu âm Lít 300 

24 
Huyết thanh mẫu (Anti A, 

B, AB) 

Bộ 03 lọ (10 ml/ lọ): 

- Lọ Anti A chứa kháng thể đơn dòng Anti A  

- Lọ Anti B chứa kháng thể đơn dòng Anti B 

- Lọ Anti A,B Kháng thể đơn dòng Anti AB 

Bộ 30 

25 Viên khử khuẩn  Thành phần: Sodium Dichloroisocyanurate Anhydrou (NaDCC)  Viên 5.000 



 

26 Nước Javel đậm đặc Có màu hơi vàng, có mùi đặc trưng, nồng độ 10-12% Lít 2.000 

27 Ống Eppendoft 1,5 ml Cái 20.000 

  Cộng: 27 danh mục Cái 20.000 
 

 

III. DANH MỤC SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN INVITRO 

Stt Tên danh mục Tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Test nhanh chẩn đoán HBsAg Độ nhạy ≥ 98,8%, độ đặc hiệu: ≥ 98,8%.   Test  7.000 

2 Test nhanh chẩn đoán HCV  
Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu ≥ 99.2% (so với xét nghiệm xác nhận 

sử dụng RT-PCR).  
 Test  7.000 

3 
Test nhanh chẩn đoán viêm gan 

A 
Dạng bào chế: Khay nhựa có giếng nhỏ mẫu Test 200 

4 
Test nhanh xét nghiệm sốt xuất 

huyết Dengue 

Độ nhạy: ≥ 90%, độ đặc hiệu ≥ 99%. Ngưỡng phát hiện ≤ 

0,25ng/ml 
Test 1000 

5 
Test chẩn đoán nhanh cúm 

Influenza tuýp A, B 

Độ nhạy ≥ 91.5%, Độ đặc hiệu ≥ 97.5% so với phương pháp nuôi 

cấy vi rút và RT-PCR. Không có phản ứng chéo với 32 chủng vi 

khuẩn và virus.  

Test 1000 

6 
Test nhanh chẩn đoán giang mai 

Syphilis 
Độ nhạy ≥ 99.0% và Độ đặc hiệu:  ≥ 99.0% so với TPHA.H11.  Test 100 

7 Test nhanh chẩn đoán HIV 

Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: ≥99,8%. Không có phản ứng chéo 

với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu chứa yếu 

tố dạng thấp, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu 

máu phụ nữ mang thai.  

 Test  6.000 

8 
Test nhanh xét nghiệm H. Pylori 

dạ dày 

Phát hiện định tính kháng nguyên H. pylori trong mẫu phân. Dạng 

khay. 
 Test  500 



 

9 

Test thử chẩn đoán nhanh 04 

chất gây nghiện: Thuốc phiện, 

Ma túy tổng hợp, Ma túy đá, Bồ 

đà (MOP-AMP-MET-THC) 

trong nước tiểu 

Phát hiện định tính nhóm các chất gây nghiện trong nước tiểu. 

Ngưỡng phát hiện: 

+ Morphine: 300 ng/ml 

+ Amphetamine: 1000 ng/ml 

+ Methamphetamine: 500 ng/ml 

+ THC: 50 ng/ml 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% 

Test 1.000 

10 Tets nhanh xét nghiệm HCG Xét nghiệm HCG trong nước tiểu  Test  500 

  Cộng: 10 danh mục     

 

Tổng số: 98 danh mục 
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BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá hàng hoá của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, Chúng tôi, Công ty ……. có địa chỉ 

tại:………………..……, báo giá hàng hoá như sau: 

1. Danh mục hàng hoá báo giá 

STT Danh mục hàng hoá 

Ký, mã, nhãn 

hiệu, model, 

Mã HS, tên 

thương mại 

(nếu có) 

Thông số kỹ 

thuật của hàng 

hoá 

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất 

Đợn 

vị 

tính 

Số lượng 

Đơn giá 

đã 

có VAT 

(đồng) 

Thành tiền 

đã có VAT 

(đồng) 

1.      
 

   

2.      
 

   

 
Tổng số tiền:   

Tổng số tiền bằng chữ:  

MẪU BÁO GIÁ 

CÔNG TY ….. 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………., ngày          tháng        năm 2024 
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Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, 

hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Hàng hóa 

mới 100%, Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng. 

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng: ....... ngày kể từ ngày ..... tháng ......năm ........ 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện các thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương; không thuộc các trường hợp mất khả năng 

thanh toán theo quy định của pháp luật về luật doanh nghiệp. 

- Giá các hàng hoá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm pháp luật về giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

           GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ 

           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


		quyvt_ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn
	2024-09-25T19:50:04+0700


		2024-09-25T20:59:19+0700


		2024-09-25T20:59:42+0700


		ttyt_lucnam@bacgiang.gov.vn
	2024-09-25T21:00:34+0700




